
Bộ KHOA HỌC \ A CÔNG NGHỆ

s ố ụ ể é t  /Ọ£-3KHCN

CỘNG 1-0- XÃ HỘI CHỦ NG/ÕA ĨỆT NAM 
Bôc lậii “ "Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàỵj c  thảng 6 năm 2 ỦI 8

QƯYÉT ĐỊNH
Ban hành Danh muc mã đinh danh các cơ quan, đơn vị thuôc 

Bộ Khoa hoc và Công nghê phuc vu kết nối, trao đổi văn bản điện tử 
thông qua hê thống quản lý văn bản và điều hành

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VẢ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngàỵ 01 tháng 4 năm 2016 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu 
trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống 
quản lý văn bản và điều hành”;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn 
phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục mã định danh các cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia kết nối, trao đổi văn 
bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Điều 2. Trường họp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được thành lập, chia 
tách, sáp nhập, giải thế sê được hiệu chỉnh, bổ sung mã định danh vào Danh mục 
mã định danh theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm 
Công nghệ thông tin trong việc khai báo thay đôi thông tin của cơ quan, đơn vị 
có liên quan đến việc cấp mới, điều chỉnh mã định danh.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, 
bổ sung mã định danh vào Danh mục mã định danh đế phù họp với tình hình 
thực tế triển khai hệ thống văn bản quản lý và chỉ đạo điều hành của Bộ, trình 
Bộ trưởng ban hành.

3. Các đơn vị cấp 2 (Mã cấp 2) có trách nhiệm gửi mã định danh quy định 
tại Quyết định này cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc đế biết, sử dụng.
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Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiêm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-  Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Các Thử ừưcmg (để biết);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cổng TTĐT của Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, TTCNTT.
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Phụ lục
%, •  •

íỤ Ệ p ặ l ĐỊNH DANH CÁC c ơ  QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC 
V CÔNG NGHỆ THAM GIA KẾT NỐI, TRAO

>IỆ TỬ THÔNG QUA HỆ THÓNG QUẢN LÝ 
VAN BẢN VÀ ĐIỀU HANH

tỉwồ Quyết định sổ ngày tháng năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị cấp 1: Bộ Khoa học và Công nghệ, mã định danh: 000.00.00.G06

TT Đơn vị cấp 2 Đơn vị cấp 3 Đơn vị cấp 4 Mã định danh

KHỐI ĐƠN VỊ THựC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1 Vụ Khoa học Xã hội, 
Nhân văn và Tự nhiên 000.00.01.G06

2
Vụ Khoa học và Công 
nghệ các ngành kinh 
tế - kỹ thuật

000.00.02.G06

3
Vụ Đánh giá, Thẩm 
định và Giám định 
công nghệ

000.00.03.G06

4 1 Vụ Công nghệ cao 000.00.04.G06

5
Vụ Kế hoạch -Tài 
chính 000.00.05.G06

6 Vụ Pháp chế 000.00.06.G06

7 Vụ Tổ chức cán bộ 000.00.07.G06

8 Vụ Hợp tác quốc tế 000.00.08.G06

9 Vụ Thi đua - Khen 
thưởng 000.00.09.G06

10
Vụ Phát triển khoa 
học và công nghệ địa 
phưcmg

000.00.10.G06

11 Văn phòng Bộ 000.00.11.G06

12 Thanh tra Bộ 000.00.12.G06

13 Cục Công tác phía 
Nam 000.00.13.G06

14 Cục ứng dụng và Phát 
triển công nghệ 000.00.14.G06

14.1
Trung tâm Thiết 
kế, chế tạo và 
thử nghiệrr

000.01.14.G06

14.2 Trung tâm Hỗ 000.02.14.G06
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1I

trợ chuyến giao 
cống nghệ

ị

1
:4.J.

ị

Tru r u  taríi Hộ 
trợ thương mại 
hóa công nghệ íỊ

OOC/G .4 .õ G6

14.4

rỊ Trung tâm Đào 
tạo và phát triến 
nhân lực công 
nghệ

Iỉ
ị

1

0 0 0 //: :4 G
ị
ịi

14.5
Viện Nghiên 
cứu đổi mới 
công nghệ

Ị

ỉ
000.05.14.G06

15 Cục Năng lượng 
nguyên tử

ị
Ị 000.00.15.G06

15.1
Trung tâm 
Thông tin và tư 
vấn hạt nhân

000.01 15 G06

15.2
Trung tâm Dịch 
vụ công nghệ 
hạt nhân

000.02.15.G06

16
Cục Thông tin khoa 
học và công nghệ 
quốc gia (KH&CN)

000.00.16.G06

16.1 Ị

Ị

Trung tâm Cơ 
sở dữ liệu quốc 
gia về KH&CN

000.01.16.G06

Ị

16.2
Ị

Thư viện 
KH&CN quổc
gia

000.02.16.G06

16.3

(

ì

............................-.....-.... ...... ĩ

Trung tâm 
Thống kê 
KH&CN

000.03.16.G06

16.4

■ -......  ~ ■ —  —  - — .....— ............. 1

Ị
ị

Trung tâm Giao 
dịch thông tin 
công nghệ Việt
Nam

000.04 16.G06

16.5

Trung tâm Mạ 
thông
KH&CN ti 
tiến

000.05.16.G06

16.6 Trung tâm Phân 
tích thông tin 000.06.16.G06

17

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp khoa học và 
công nghệ

000.00.17.G06
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17.1

j Trung tâm J ữ m  
; tạo VÍT Hũ trợ 1 

ri oanh nghiện : 
; KH&CN

000.01.17.GOt

Ị7.2

Trung tâm Đào 
tạo và Hồ trợ 
phát triển thị 
trường công 
nghệ

ỉ
1
Ị 000.02.17.G06

17.3

Trung tâm hỗ 
trợ khởi nghiệp 
sáng tạo quốc
gia Ị

000.03.17.G06

18
Cục An toàn bức xạ và 
hạt nhân 000.00.18.G06

18.1

Trung tâm Hỗ 
trợ kỹ thuật an 
toàn bức xạ hạt 
nhân và ứng phó 
sự cố

000.01.18.G06

18.2
Trung tâm 
Thông tin và 
Đào tạo

000.02.18.G06

18.3

Trung tâm Hỗ 
trợ kỹ thuật an 
toàn bức xạ hạt 
nhân TP Hổ Chí 
Minh

000.03.18.G06

19 Cục Sở hữu trí tuệ 000.00.19.G06

19.1 Trung tâm Công 
nghệ thông tin ị 000.01.19.G06

19.2
Trung tâm 
Nghiên cứu và 
đào tạo

Ị 000.02.19.G06

19.3
Trung tâm phát 
triển tài sản trí 
tuệ

000.03.19.G06

20 Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng 000.00.20.G06

20.1 Văn phòng 000.01.20.G06

20.2 Vụ Tiêu chuẩr 000.02.20.G06

20.3 Vụ Đo lường 000.03.20.G06

20.4 Vụ Đánh giá
Hợp chu;

000.04.20.G06
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1 ; Hợp quy ! ; Ị

20.5 v ụ  l ố  chức cán 1 
: bô ;Ị • 1

ị 000.05.20.GOô

ị_ i
20.6

Kế hoạch 
Ị Tài chính

000.06.20.G06

20.7
Vụ Hợp ĩác j 
quối

000.07.20.GI
ỉ

20.8
Vụ Pháp chế - j
Thanh tra 1

1

000.08.20.Gi

20.9
Cục Quản lý Ị 
chất lượng sàn 1 
phẩm, hàng hóa i

000.09.20.G06

20.9.1

Chi cục Quản 
ỉý chất lượng 
sản phấm, 
hàng hóa 
miền Trung

001.09.20.G06
Ị

20.9.2

Chi cục Quản 
lý chất lượng 
sán phấm, 
hàng hóa 
miềm Nam

002.09.20.G06

20.10
Trung tâm 
chứng nhận phù
hợp

000.10.20.G06

20.11

Trung tâm 
Thông tin Tiêu 
chuẩn Đo lường 
Chất lượng

000.11.20.G06

20.12

Trung tâm Đào 
tạo nghiệp vụ 
Tiêu chuẩn Đo 
lường chất
lượng

000.12.20.G06
1
Ị

20.13
Viện tiêu chuẩn 
chất lượng Việt
Nam

000.Ỉ3.20.G06

20.14 Viện Đo lường 
Việt Nam 000.14.20.G06

20.15
Viện Năng suất 
Việt Nam 000.15.20.G06

20.16

Trung tâm Hỗ 
trợ doanh 
nghiệp vừa và 
nhỏ 1

000.16.20.G06
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1 Trung tâm  hỗ 
..f, : trợ doanh ■ 

1 Ị nghỉệữ vừa và 
1 : nhỏ 2

000.17.20.G0o

20.18

ung tâm  k ỹ  
ị thuật Tiêu chuẩn 
■ Đo lường chất 
: ỉuợng 1

ỉ
ị 000.18.20.GGí’

ị

20.19

Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn 
Đo lường chất 
lượng 2

000.19.20.G06
j

20.20

Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn 
Đo lường chất 
lượng 3

1 000.20.20.GÍ

20.21

Trung tâm Kv 
thuật Tiêu chuẩn 
Đo lường chất 
lượng 4

ỉ

000.21.20.G1

20.22

Trung tâm Đào 
tạo và chuyển 
giao công nghệ 
Việt -  Đức

000.22.20.G06

20.23

Văn phòng 
Thông báo và 
Hỏi đáp quốc 
gia về tiêu chuẩn 
Đo lường chất 
lượng

i

000.23.20.G06

20.24
Tạp chí tiêu 
chuẩn Đo lường 
chất lượng

000.24.20.G06

21 Ban Quản lý khu công 
nghệ cao Hòa Lạc 000.00.2 LG06

21.1 Trung tâm Đào 
tạo 000.01.21.G06

21.2

Trung tâm Ươm 
tạo Doanh 
nghiệp công 
nghệ cao

000.02.2 ỉ.G06

21.3
Trung tâm dịch 
vụ tổng họp 000.03.21.G06

21.4
:

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
một thành viên

000.04.21.G06
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lát triển Khu 
' Công nghệ cao 
: Hoa Lạc

rGiCi CƠN \ ị  s r  NGMiẸP

32
Học viện Khoa học, 
Công nghệ và Đổi mới 
sáng tạo

000.00.32.G(

32.1
Viện Chiển 
lược và Chính 
sách KH&CN

000 01 52 G06

32.2

Viện nghiên 
cứu phát triển 
công nghệ tiên 
tiến

000.02.32.G06

32.3

Trung tâm đào 
tào, bồi dưỡng 
quản lý 
KH&CN

000.03.32.G06

32.4
Trung tâm 
Dich vụ 
KH&CN

000.04.32.G06

33
Viện Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam - Hàn 
Quốc

000.00.33.G06

34
Viện Nghiên cứu sáng 
chế và Khai thác công 
nghệ

1í
000.00.34.G06

35 Viện Năng lượng 
nguyên tử Việt Nam 000.00.35.G06

35.1
Viện Khoa học 
và Kỹ thuật hạt 
nhân

000.01.3 5.G06

35.2 Viện Công 
nghệ xạ hiếm 000.02.35.G06

35.3 ; Viện Nghiên 
cứu Hạt nhân Q00.03.35.G06

35.4

Trung tâm Hạt 
nhân Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

000.04.35.G06

35.5

Trung tâm 
Nghiên cứu và 
Triển khai 
công nghệ bức 
xạ

000.05.35.G06
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35.6

" ' .  íìg tâm ứng 
dụng Kỹ thuật 
hạt nhân trong 
công nghiệp

000.0Í . )6

33 ~
Trung tâm 
Đánh giá 
không phá hủy

000.07.35.GGÓ

35.8
Trung tâm 
Chiếu xạ Hà 
Nội

000.08.3 5.G06
1

35.9 Trung tâm Đào 
tạo hạt nhân 000.09.3 5.Gt

36
Viện ưng dụng công 
nghệ 000.00.36.GC

36.1
Ban quản ỉý
đầu tư và phát 
triển dự án

000.01.36.G06

36.2

Chi nhánh viện 
ứng dụng công 
nghệ tại thành 
phố HCM

000.02.36.G06

36.3
Trung tâm 
công nghệ 
lazer

000.03.36.G06

36.4

Trung tâm 
công nghệ vi 
điện tử và Tin 
học

Ị
000.04.36.G06

36.5 Trung tâm 
Quang điện tử 000.05.36.G06

36.6
Trung tâm 
Sinh học thực 
nghiệm

000.Q6.36.G06

36.7
Trung tâm 
công nghệ vật 
liệu

í 000.07.36.G06

36.8 Trung tâm tích 
họp công nghệ 000.08.36.G06

36.9

Trung tâm 
Ươm tạo Công 
nghệ và Doanh 
nghiệp
KH&CN

000.09.36.G06

37 Viện Đánh giá khoa học 
và Định giá công nghệ 000.00.37.G06
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37.1

Trung tâm Dữ 
liệu đánh giá 
khoa học và 
công nghệ

000;

3?.2

Trung tâm Tư 
vấn đánh giá 
khoa học và 
định giá công 
nghệ

1
i
1

: 000.02.;'" Gí
1

37.3
Trung tâm Đào 
tạo và dịch vụ 
đào tạo

000.033C.G06

38
I

Viên Khoa hoc sở hữu !* 9 ỉ

trí tuệ Ị
000.0Q.38.G06

39
Viện Nghiên cứu và 
Phát triển vùng 000.00.39.G06

40
Văn phòng các Chương 
trình trọng điểm cấp 
nhà nước

000.00.40.G06

41
Văn phòng Công nhận 
chất lượng 000.00.41.G06

42
Văn phòng Đăng ký 
hoạt động khoa học và 
công nghệ

000.00.42.G06

43
Văn phòng các Chương 
trình khoa học và công 
nghệ quốc gia

ị
1
ị 000.00.43.G06

44 Báo Khoa học và Phát 
triển 000.00.44.G06

45
Báo điện tử Tin nhanh 
Việt Nam (VnExpress) 000.00.45.G06

46 Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam 000.00.46.G06

47
Nhà xuất bản Khoa học 
và Kỹ thuậ 000.00.47.G06

47.1
Trung tâm Phát 
hành sách và 
văn hóa phẩm

000 01.47.G06

48
Quỹ Phát triển khoa học 
và công nghệ quốc gia 000.00.48.G06

49
Quỹ đổi mới công nghệ 
quốc gia 000.00.49.G06

50
Trung tâm Công nghệ 
thông tin 000.00.50.G06

51 Trung tâm Nghiên cứu 000.00.51.G06
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_____——---
1 ã 'S á t triên truyèí!- 
íhông K hoa học và 
ctvng nghệ

52

Tm ng tâm N ghiên cứu 
và Phát triển hội nhập 
khoa học và công nghệ 
quốc tế

000.00.52.G06

i ị

53
Văn phòng Hội đồng 

Ị  chính sách khoa học và 
Ị  công nghệ quốc g

Ị 1
ỉ ị

000.00.5?.Gu6
ỉ

ị  Ị
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